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I,Khái niệm và quy luật thay thế các kiểu pháp luật 
1.Khái niệm  
Kiểu pháp luật là hình thái pháp luật được xác định bởi tập hợp các dấu hiệu, đặc trưng 
cơ bản của pháp luật thể hiện bản chất giai cấp, điều kiện tồn tại và phát triển của pháp 
luật trong một hình thái kinh tế - xã hội nhất định.​
​
Chủ nghĩa Mác - Lênin xem xét lịch sử xã hội như là một quá trình lịch sử tự nhiên của 
sự thay thế một hình thái kinh tế - xã hội khác. Mỗi một hình thái kinh tế - xã hội là một 
kiểu lịch sử của xã hội được thiết lập trên cơ sở của một phương thức sản xuất.​
Pháp luật là một yếu tố thuộc kiến trúc thượng tầng. Bản chất, nội dung của pháp luật 
suy cho cùng là do cơ sở kinh tế quyết định, vì vậy để phân loại các kiểu pháp luật đã 
tồn tại trong lịch sử cần dựa vào hai tiêu chuẩn:​
    1, Dựa trên cơ sở kinh tế nào và quan hệ sản xuất.​
    2, Là sự thể hiện ý chí của giai cấp và củng cố quyền lợi của giai cấp nào trong xã 
hội.​
Là một bộ phận thuộc kiến trúc thượng tầng dựa trên cơ sở kinh tế  của một xã hội nhất 
định, tương ứng với các hình thái kinh tế - xã hội có giai cấp có các kiểu pháp luật sau 
đây:​
   + Kiểu pháp luật chủ nô​
   + Kiểu pháp luật phong kiến​
   + Kiểu pháp luật tư sản​
   + Kiểu pháp luật xã hội chủ nghĩa.​
Trong số các kiểu pháp luật đã và đang tồn tại trong lịch sử xã hội loài người, kiểu pháp 
luật xã hội chủ nghĩa đang trên con đường hình thành và phát triển, thể hiện ý chí của 
đa số nhân dân lao động trong xã hội, xây dựng một xã hội công bằng, bình đẳng và 
đảm bảo giá trị của con người. 
2.Quy luật thay thế các kiểu pháp luật trong lịch sử 
+  Tương ứng với mỗi hình thái KT-XH có giai cấp là mỗi kiểu PL khác nhau. Khi các 
hình thái KT-XH thay đổi thì cũng dẫn đến sự thay đổi tương ứng trong NN và PL 
+ Sự thay thế kiểu PL này bằng một kiểu PL khác tiến bộ hơn là một quy luật tất yếu 
khách quan với những đặc trưng: kiểu PL sau bao giờ cũng tiến bộ, hoàn thiện hơn kiểu 
PL trước và có sự kế thừa giữa các kiểu PL về tư duy, tư tưởng PL 
+Cách mạng là con đường dẫn đến những thay thế đó 
+Khái niệm về kiểu pháp luật có vai trò quan trọng đối với việc nghiên cứu bản 
chất, chức năng của pháp luật. 
+Vì vậy, không phải bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng diễn ra một quá trình 
tuần tự với bốn kiểu pháp luật như trên (Ví dụ: Ở Việt Nam không có kiểu pháp 



luật chủ nô, tư sản. Ở Mỹ không có kiểu pháp luật chủ nô, phong kiến, mà chỉ có 
kiểu pháp luật tư sản). 
II,Các kiểu pháp luật trong lịch sử. 
A. Kiểu pháp luật chủ nô 
**.Bản chất và đặc điểm của pháp luật chủ nô.​
a)Bản chất của pháp luận chủ nô  ​
- Pháp luật chủ nô là hệ thống các quy tắc xử sự do nhà nước chủ nô đặt ra hoặc thừa 
nhận và bảo đảm thực hiện, chủ yếu thể hiện ý chí và bảo vệ địa vị của giai cấp chủ nô, 
là nhân tố điều chỉnh và bảo đảm cho sự phát triển ổn định của các quan hệ xã hội 
chiếm hữu nô lệ.  ​
- Bản chất của pháp luật chủ nô thể hiện qua tính giai cấp và tính xã hội.​
+Tính giai cấp: pháp luật chủ nô là sự thể hiện ý chí của giai cấp chủ nô và nhằm bảo vệ 
lợi ích của giai cấp này.  ​
+Tính xã hội: Pháp luật chủ nô góp phần xác lập trật tự xã hội thông qua việc xác định 
các khuôn mẫu ứng xử cho con nguời, định hình các quy tắc hành vi trong các hoạt 
đọng sinh hoạt, lao đọng, buôn bán, dịch vụ...​
=> Giống như nhà nước chủ nô,tính giai cấp của nhà nước chủ nô thể hiện công khai và 
rõ rệt hơn nhiều so với tính xã hội 
+Tính giai cấp nổi trội: 
 -PL hợp pháp hóa sự bóc lột không có giới hạn của chủ nô đối với nô lệ 
 -PL ghi nhận và củng cố, bảo vệ tình trạng phân biệt đẳng cấp trong XH 
 - PL ghi nhận địa vị thống trị của người gia trưởng đối với các thành viên khác trong 
gia đình 
b)Đặc điểm của pháp luật chủ nô​
-Pháp luật chủ nô tạo cơ sở pháp lí cho việc củng cố và bảo vệ quan hệ sản xuất chiếm 
hữu nô lệ, hợp pháp hoa schế đọ bóc lột của chủ nô đối với nô lệ.​
-Pháp luật chủ nô quy định một hệ thống hình phạt và cách thi hành hình phạt hết sức 
dã man, tàn bạo.​
-Pháp luật chủ nô ghi nhận và củng cố tình trạng bất bình đẳng trong xã hội và trong gia 
đình.​
-Pháp luật chủ nô có tính tản mạn, thiếu thống nhất. 
** Nguồn và hình thức của pháp luật chủ nô​
-Có thể nói nguồn quan trọng nhất của pháp luật chủ nô là phong tục tập quán và đạo 
đức.​
-Pháp luật chủ nô có cả ba hình thức cơ bản là tập quán pháp, tiền lệ pháp và văn bản 
quy phạm pháp luật, trong đó hình thức tập quán pháp chiếm ưu thế tuyêt đối. 



B. Kiểu pháp luật phong kiến 
1. Bản chất của pháp luật phong kiến 
+Pháp luật phong kiến là kiểu pháp luật thứ hai trong lịch sử, ra đời cùng với 
sự ra đời của nhà nước phong kiến. Kiểu pháp luật Phong kiến thay thế cho 
kiểu pháp luật chủ nô, chứa đựng nhiều yếu tố tiến bộ hơn pháp luật chủ nô. 
Xét về bản chất của pháp luật phong kiến nó do chính các điều kiện kinh tế 
xã hội phong kiến quy định hay nói cách khác nó do quan hệ sản xuất phong 
kiến quy định. >>Vì vậy, về mặt bản chất giai cấp, pháp luật phong kiến thể 
hiện ý chí của giai cấp địa chủ, phong kiến, là phương tiện để bảo vệ trật tự 
xã hội phong kiến, trước hết là quan hệ sản xuất phong kiến. Nó ghi nhận sự 
bất bình đẳng giữa các đẳng cấp khác nhau trong xã hội, sự lệ thuộc của 
nông dân vào giai cấp địa chủ, bảo vệ sự áp bức bóc lột của giai cấp địa chủ 
phong kiến đối với nông dân. 
+Về phương diện xã hội pháp luật phong kiến có vai trò xã hội nhất định. 
Nó là phương tiện để nhà nước phong kiến thực hiện những công việc chung 
của xã hội, ghi nhận và phát triển các quan hệ xã hội của hình thái kinh tế xã 
hội phong kiến cao hơn, tiến bộ hơn so với hình thái kinh tế xã hội chiếm 
hữu nô lệ. Đồng thời pháp luật phong kiến là phương tiện để nhà nước 
phong kiến thực hiện những công việc chung, những chức năng xã hội. 
Trong những hoàn cảnh, điều kiện lịch sử cụ thể pháp luật phong kiến không 
chỉ thể hiện ý chí của giai cấp địa chủ phong kiến mà còn phản ánh ý chí 
chung của toàn xã hội. 
+Ví dụ: Trong bộ Quốc triều hình luật của nhà Lê ngoài các quy định thể 
hiện ý chí, bảo vệ lợi ích của giai cấp địa chủ phong kiến, ta còn gặp rất 
nhiều quy định mà mục đích là để thiết lập trật tự xã hội như: Thể lệ chia 
ruộng đất công, quy định các vấn đề bảo vệ ruộng đất, quy định về vấn đề 
thừa kế... 
2. Các đặc trưng cơ bản của pháp luật phong kiến 
- Pháp luật phong kiến là pháp luật đẳng cấp và đặc quyền 
+Pháp luật phong kiến chia giai cấp trong xã hội thành nhiều đẳng cấp khác 
nhau. Mỗi đẳng cấp có địa vị xã hội và địa vị pháp lý khác nhau. Pháp luật 
phong kiến công khai tuyên bố cho mỗi đẳng cấp có những đặc quyền riêng. 
Quyền lợi cao nhất trong xã hội Phong kiến thuộc về vua, vua có toàn 
quyền, sau vua là các địa chủ lớn, tăng lữ có rất nhiều quyền (quyền xét xử 
đối với nông dân, đặt ra luật lệ, quyền thu thuế, quyền bắt nông dân phải lao 
dịch cho mình...), “Như vậy, một mình tên địa chủ vừa là nhà làm luật, vừa 
là quan toà, là vị chúa tể có toàn quyền ở trang ấp của mình 



+Tính chất đặc quyền của pháp luật còn thể hiện ở việc quy định các biện 
pháp trách nhiệm khác nhau căn cứ vào đẳng cấp, thứ bậc của người phạm 
tội và người bị hại trong xã hội. Người thuộc đẳng cấp dưới có hành vi xâm 
hại đến người thuộc đẳng cấp trên, đặc biệt là vua chúa thì bị trừng trị rất 
nặng. Ngược lại, người thuộc đẳng cấp trên xâm hại người thuộc đẳng cấp 
dưới bao giờ cũng được hưởng hình phạt nhẹ hơn 
+ví dụ: trong pháp luật phong kiến Việt Nam quy định Bát nghị là 8 hạng 
người khi có hành vi phạm tội sẽ được xem xét để được miễn hoặc giảm nhẹ 
hình phạt. Tính chất đẳng cấp và đặc quyền của pháp luật phong kiến thể 
hiện trong câu ngạn ngữ của người Trung Quốc là: “lễ nghi không tới thứ 
dân, hình phạt không tới trượng phu”. 
- Pháp luật phong kiến mang tính dã man, tàn bạo. 
+Mục đích hình phạt của pháp luật phong kiến chủ yếu nhằm gây đau đớn 
về thể xác và tinh thần cho con người, làm nhục, hạ thấp danh dự, nhân 
phẩm của con người. Chính vì vậy, các hình phạt được quy định trong pháp 
luật như: chém đầu, treo cổ, dìm nước, voi giày, tứ mã phanh thây, ném vạc 
dầu, thích chữ vào mặt... được áp dụng rộng khắp ở các nhà nước phong 
kiến. 
+Bên cạnh đó pháp luật phong kiến còn cho phép áp dụng trách nhiệm hình 
sự liên đới dựa trên hai nguyên tắc: Thứ nhất, đối với những người có cùng 
huyết thống, dòng tộc và quan hệ hôn nhân. Thứ 2, đối với những người có 
quan hệ hàng xóm, đồng cư với người phạm tội. Ví dụ như vụ án Lệ Chi 
viên đã áp dụng hình phạt chu di tam tộc với 2 dòng họ của Nguyễn Trãi và 
Thị Lộ ở Triều Lê. 
- Pháp luật phong kiến là pháp luật của kẻ mạnh. 
+Pháp luật phong kiến hợp pháp hoá tính chất chuyên quyền và tuỳ tiện sử 
dụng bạo lực. Ở giai đoạn đầu pháp luật phong kiến cho phép các lãnh chúa 
phong kiến có pháp luật của riêng lãnh địa mình. Pháp luật cho pháp sử dụng 
bạo lực để giải quyết tranh chấp. Ví dụ những quy định về đấu gươm, đấu 
súng ở Châu Âu. 
 
+Mặt khác, Toà án phong kiến được quyền xét xử bất kỳ vụ việc nào từ 
những lĩnh vực thuộc về nhà nước cho đến những việc thuộc về đạo đức, tôn 
giáo, nghệ thuật... 
- Pháp luật phong kiến liên quan mật thiết tới tôn giáo và đạo đức phong 
kiến. 



+Trong xã hội phong kiến có sự liên kết chặt chẽ giữa nhà nước và các tổ 
chức tôn giáo, vì thế trong nhiều trường hợp tổ chức tôn giáo can thiệp vào 
công việc của nhà nước và ngược lại nhà nước cũng can thiệp vào các công 
việc tôn giáo. Điều này dẫn đến thực trạng nhà nước phong kiến ghi nhận, 
thể chế hoá nhiều quy định của lễ, giáo, đạo đức phong kiến thành pháp luật 
của nhà nước. 
+Ngoài ra, Hình thức án lệ và văn bản (lệnh, chiếu chỉ) được sử dụng khá 
rộng rã 
=>>>Bộ máy pháp luật pphong kiến tiến bộ hơn rất nhiều so với kiểu phapp 
luật chủ nô. 
C. Pháp luật tư sản  
 1. Định nghĩa pháp luật tư sản: Pháp luật tư sản là hệ thống các qui phạm 
pháp luật ( các qui tắc ) có tính chất bắt buộc chung, do Nhà nước tư sản ban 
hành ( hoặc thừa nhận ) và bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh cưỡng chế, 
trực tiếp thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của giai cấp tư sản, là công cụ có 
hiệu lực nhất để điều chỉnh các quan hệ xã hôi chủ yếu phù hợp với ý chí và 
lợi ích cơ bản của giai cấp tư sản. 
2. Những điểm tiến bộ của pháp luật tư sản so với pháp luật phong kiến 
- Pháp luật phong kiến là pháp luật đặc quyền về đẳng cấp còn pháp luật tư 
sản quy định mọi công dân bình đẳng trước pháp luật.  Với sự ra đời của 
pháp luật tư sản lần đầu tiên trong lịch sử Pháp luật của nhân loại, nguyên 
tắc mọi công dân bình đẳng trước pháp luật được thiết lập. Nó được ghi nhận 
trong Hiến pháp tư bản. Để thực hiện quyền bình đẳng của mọi công dân 
trước pháp luật, luật bầu cử của hầu hết các Nhà nước tư sản đều qui định 
mọi công dân đến tuổi mà pháp luật qui định đều có thể tham gia bầu cử 
hoặc ứng cử vào nghị viện -  cơ quan lập pháp và các hội đồng địa phương. 
Mọi công dân vi phạm pháp luật đều bị xử lý theo pháp luật không phụ 
thuộc đó là công dân bình thường hay người giữ chức vụ cao trong nhà 
nước. Nếu trong nhà nước phong kiến “hình phạt không tới trượng phu, lễ 
nghi không tới thứ dân” thì trong Nhà nước tư sản tổng thống -  người đứng 
đầu nhà nước cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm pháp lý. 
- Không chỉ thế pháp luật tư sản qui định và bảo vệ quyền công dân và các 
quyền con người. Khác với pháp luật phong kiến nơi mà các quyền công dân 
và quyền con người không được pháp luật ghi nhận và bảo vệ, pháp luật tư 
sản ghi nhận trong Hiến pháp -  đạo luật cơ bản của nhà nước các quyền cơ 
bản của công dân và con người. Các quyền công dân và con người trong 



hiến pháp tư sản chia làm bốn nhóm là: các quyền tự do cá nhân, các quyền 
kinh tế, các quyền về văn hóa xã hội, các quyền về chính trị. 
- Bên cạnh việc qui định các quyền pháp luật tư sản cũng qui định về các 
nghĩa vụ của công dân. Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc được qui định là nghĩa vụ 
thiêng liêng của mỗi công dân, nghĩa vụ phục vụ quân đội trong một thời 
gian và theo cách thức mà pháp luật qui định. 
-Pháp luật tư sản bảo vệ chế độ tư hữu tư nhân, coi nó là thiêng liêng và bất 
khả xâm phạm. 
+Quyền sở hữu là một trong những chế định hoàn thiện nhất của pháp luật tư 
sản. 
+Một mặt quyền bảo vệ sở hữu tư nhân trước hết là bảo vệ tài sản cho giai 
cấp tư sản, giai cấp có nhiều tài sản nhất trong xã hội. Mặt khác bảo vệ 
quyền sở hữu tư nhân cũng là bảo vệ những điều kiện tiên quyết để xây dựng 
một xã hội thịnh vượng 
- Pháp luật tư sản phát triển toàn diện cân đối và đồng bộ hơn pháp luật 
phong kiến. 
+Nếu pháp luật phong kiến chỉ phát triển về luật hình sự mà không phải về 
mặt luật dân sự, chỉ phát triển các thiết chế về Nhà nước mà không phát triển 
về các thiết chế về công dân thì pháp luật tư sản đã phát triển toàn diện cả về 
dân sự lẫn hình sự, cả pháp luật điều chỉnh về bộ máy nhà nước, cả pháp luật 
điều chỉnh các quan hệ của công dân 
- Điều đặc biệt, pháp luật không những là công cụ để Nhà nước quản lý xã 
hội mà còn là công cụ để giám sát, hạn chế quyền lực của bộ máy nhà nước. 
- Pháp luật tư sản đã thể hiện tính nhân đạo hơn so với pháp luật phong kiến 
+Sự nhân đạo hơn của pháp luật tư sản so với pháp luật phong kiến còn thể 
hiện ở chỗ tính xã hội của nó thể hiện rộng rãi và rõ rệt hơn nhiều và có xu 
hướng thể hiện ngày càng sâu sắc hơn. Trong pháp luật tư sản hiện đại, 
những quy định thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của người lao động, của đa 
số dân cư và của cộng đồng ngày càng nhiều hơn như những quy định về chế 
độ phổ cập giáo dục bắt buộc cho công dân, tiền mức lương tối thiểu 
-Sự ra đời của hiến pháp: 
    +Hiến pháp tư sản là văn bản có giá trị cao nhất trong pháp luật tư sản. 
Ngành luật hiến pháp chỉ mới có từ khi nhà nước tư sản ra đời. Từ trước đến 
nay nhà nước ở chế độ chiếm hữu nô nệ và chế độ phong kiến không thể có 
hiến pháp bởi vì trong các chế độ đó quyền lực của Vua là vô tận. Trong xã 
hội phong kiến chuyên chế nhà nước nắm trong tay quyền lực nhà nước do 



trời ban và “thay trời trị vì thiên hạ” với những quyền hành không giới hạn. 
Trong xã hội tồn tại một nền thống trị hà khắc tùy tiện. Điều đó có nghĩa 
rằng nhà nước phong kiến đương nhiên không có và cũng không cần thiết 
đến một bản hiến pháp qui định tổ chức quyền lực nhà nước. 

+Pháp luật tư sản ra đời gắn liền với Hiến pháp và chủ nghĩa lập hiến. 
Chủ nghĩa lập hiến có nguồn gốc từ tư tưởng dùng pháp luật làm công cụ 
hạn chế quyền lực nhà nước, đảm bảo mọi quyền lực nhà nước đều xuất phát 
từ nhân dân. Nhân dân có thể dùng Hiến pháp làm công cụ giám sát tối cao 
đối với mọi biểu hiện lạm dụng quyền lực từ các cơ quan công quyền.  

D. Pháp luật xã hội chủ nghiaz 
1. Bản chất của pháp luật XHCN 
a- Tính giai cấp XHCN là tính giai cấp công nhân 
- Giai cấp công nhân là giai cấp cách mạng nhất, đại diện cho phương thức 
sản xuất XH tiến bộ nhất, giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử là lãnh đạo 
các tầng lớp nhân dân lao động đấu tranh giải phóng giai cấp, xóa bỏ bóc lột, 
xây dựng XH XHCN. 
- Giai cấp công nhân lãnh đạo NN XHCN và sử dụng Pl XHCN để thực hiện 
sứ mệnh lịch sử đó. 
b- Pháp luật XHCN có tính nhân dân sâu sắc và gắn liền với tính giai cấp 
công nhân 
- Trong NN XHCN, tất cả quyền lực NN thuộc về nhân dân, nòng cốt là 

liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dâng và đội ngũ trí thức. 
- NN XHCN thể hiện hóa ý chí của nhân dân lao động thành pháp luật. Ý 

chí NN được thể hiện trong PL XHCN là ý chí thống nhất của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động, xuất phát từ lợi ích thống nhất của giai cấp công 
nhân và tất cả các tầng lớp nhân dân lao động khác. 
c- Pháp luật XHCN có tính dân tộc sâu sắc 
-Về bản chất, NN XHCN là NN của khối đại đoàn kết toàn dân, là công cụ 
bảo vệ lợi ích của tất cả các dân tộc theo quan điểm của chủ nghĩa 
Mác-Lênin. Lợi ích giai cấp và lợi ích dân tộc là thống nhất. Pháp luật của 
NN đó phải thể hiện ý chí, nguyện vọng và lợi ích của cả dân tộc, là phương 
tiện thể chế hóa chính sách dân tộc của giai cấp công nhân. 
-Đại đoàn kết là tất yếu trong sự nghiệp xây dựng CNXH. Pháp luật XHCN 
phải phản ánh sự tất yếu khách quan đó. Pháp luật XHCN là nền tảng pháp 
lý để thực hiện chính sách đại đoàn kết và bình đẳng dân tộc, bảo đảm phát 



triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tất cả các dân tộc. Pháp luật XHCN là công 
cụ đấu tranh với những biểu hiện phân biệt, kỳ thị dân tộc, chia rẽ khối đại 
đoàn kết dân tộc. 
 2. Đặc trưng của PL XHCN  

a.​ PL XHCN là hệ thống các quy tắc xử sự có tính thống nhất cao 
b.​ PL xã hội chủ nghĩa thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và đông đảo 

nhân dân lao động, do Đảng của giai cấp công nhân  lãnh đạo 
c.​ PL XHCN do NN XHCN, NN dân chủ, thể hiện quyền lực của đông 

đảo nhân dân lao động ban hành và bảo đảm thực hiện 
d.​ PL XHCN có quan hệ chặt chẽ với chế độ kinh tế xã hội chủ nghĩa. 
e.​ PL XHCN quan hệ mật thiết với đường lối, chủ trương, chính sách 

của Đảng cộng sản. 
f.​ PL XHCN có quan hệ qua lại với các quy phạm xã hội khác trong 

CNXH 
                                           III.KẾT LUẬN 
​
​
*Tài liệu tham khảo : 
-Tài liệu bồi dưỡng và quản lý hành chính nhà nước – Phần I 
-Giáo trình nhà nước và pháp luật đại cương – Khoa luật, Đại học Quốc Gia 
Hà Nội. 
- Giao trình những nguyên lý cơ ban của chủ nghĩa mác lên nin- học phần 1 
 

 
 

 


	+Pháp luật phong kiến hợp pháp hoá tính chất chuyên quyền và tuỳ tiện sử dụng bạo lực. Ở giai đoạn đầu pháp luật phong kiến cho phép các lãnh chúa phong kiến có pháp luật của riêng lãnh địa mình. Pháp luật cho pháp sử dụng bạo lực để giải quyết tranh chấp. Ví dụ những quy định về đấu gươm, đấu súng ở Châu Âu. 
	- Pháp luật phong kiến liên quan mật thiết tới tôn giáo và đạo đức phong kiến. 

